Bài 16: BA TỰ TÍNH 
I. NGUYÊN VĂN
若唯有識。何故世尊處處經中說有三性。應知三性亦不離識。所以者何。頌曰
　２０由彼彼遍計　　遍計種種物
　　　此遍計所執　　自性無所有
　２１依他起自性　　分別緣所生
　　　圓成實於彼　　常遠離前性
　２２故此與依他　　非異非不異
　　　如無常等性　　非不見此彼
Nếu duy chỉ có thức, vì sao nhiều nơi trong Kinh đức Thế Tôn nói có ba tính? Nên biết, ba tính cũng không biệt lập ngoài thức. Vì sao? Tụng:
Do biến kế này kia phân biệt

Mà mọi điều được biết theo duyên

Biến kế sở chấp hoàn toàn

Tự tính của nó chưa từng có sinh.

Y tha khởi hình thành từ cách

Phân biệt duyên tương tức mà ra.
Viên thành thật đối y tha

Vắng bặt vĩnh viễn, khác và giống nhau.
Như vô thường [tính hay biến đổi]

[Cái này không thì cái kia không]

Hiểu cái này, cái kia thông

Bằng không, khó thấy tính tương duyên này.
Do sự phân biệt (biến kế) như thế như thế mà sự vật được phân biệt. Tính thể tự hữu của biến kế sở chấp này hoàn toàn không tồn tại./20 

Tính thể tự hữu y tha khởi, đó là cái phân biệt xuất hiện do các duyên. Tính thể tự hữu viên thành thật, đó là tính vắng bặt vĩnh viễn sự kiên trước ở nơi y tha./21

Do vậy, nó đối với y tha khởi vừa không phải dị biệt, vừa không phải không dị biệt. Như tính vô thường chẳng hạn. Khi cái này không được nhìn thấy thì cái kia cũng không được nhìn thấy

- Lăng-già (Đường) 5, tr. 620b27, ba tính: vọng kế tính, duyên khởi tính và viên thành tính
1. Biến kế sở chấp (S. parikalpa; 遍計所執性) 
a) Định nghĩa: 
- Suy tính cùng khắp, gọi là biến kế (Châu biến kế độ 周遍計度) = Hư vọng phân biệt (abhūtaparikalpa).
- Biến kế chấp thường phán đoán lệch lạc mà xác định thực hữu hay không thực hữu, đồng nhất hay dị biệt, câu hữu hay không câu hữu. Do tính nhị nguyên như vậy nó mới được gọi là biến kế sở chấp.

- Tự tính biến kế chỉ tồn tại giả hữu, tạm thời (Skt. na vidyate; vô sở hữu), không tồn tại như thực hữu (thử biến kế sở chấp tự tính; Skt. parikalpita evāsau svabhāvaḥ). 

- Huyền Trang: Ba cõi, tâm, tâm sở đều là các phân biệt hư vọng (三界心心所 是虛妄分別).

- Nhiếp luận (Vô Tính) 4, tr. 403c2, c15: Trong đây, cái gì là năng biến kế? Cái gì là sở biến kế? Cái gì là tự tính biến kế sở chấp? Nên biết, ý thức là năng biến kế, vì nó có phân biệt. Ý thức dùng danh ngôn huân tập của nó và của tất cả các thức làm chủng tử; do đó ý thức hoạt động phân biệt với vô biên hình thái. Vì nó phân bố (kế độ) khắp tất cả mọi nơi nên được nói là biến kế.

b) Chủ thể phân biệt (Năng biến kế): ý thức, thức mạt-na và các tâm sở thuộc hữu lậu luôn phân biệt hư vọng. Xuất hiện như là ảnh tợ của sở thủ và năng thủ. 

- Câu-xá 1 tr. 8b:2. có 3 phạm trù phân biệt: tự tính phân biệt (svabhāva-vikalpa: phân bố cấu trúc do bản chất), kế độ phân biệt (abhinirūpaṇa-vikalpa: phân bố cấu trúc bằng sự thẩm tra và định dạng), tùy niệm phân biệt (anusmaraṇa-vikalpa: phân bố cấu trúc do hồi tưởng). Câu-xá ibid.: năm thức không phải là cái phân biệt (vikalpa), vì chúng không có khả năng thẩm sát (nirūpaṇa: kế độ phân biệt), cũng không có hồi ức (anusmaraṇa: tùy niệm).
- Giải thâm mật 1 tr. 692b13, Du-già 76 tr. 719a9: Thức thứ tám chấp thọ tập khí của danh, tướng, phân biệt danh ngôn hý luận. Du-già 51 tr. 580a5, Hiển dương  17 tr. 566a2: Thức thứ tám nhận thức tập khí bị nhận thức sai lầm như là tự tính của những cái bị bị kế sở chấp.

c) Đối tượng được biến kế (sở biến kế): 
- Cái phân biệt hư vọng biến kế = bĩ bĩ (H. 彼彼. S. yena yena) đại từ liên hệ, tức là phương thức phân bố có đa dạng, chứ không chỉ cho số lượng của vật được phân bố.

- Nhiếp Đại thừa: Các vật y tha khởi, vì là sở duyên duyên của tâm biến kế các thứ.

- bĩ bĩ: ngã, hoặc pháp, như uẩn, xứ, giới, v.v., bị nhận thức sai lầm.

d) Hai loại biến kế 
-  Hai loại biến kế, Nhiếp luận (Thế Thân) 4, tr. 341c29; (Vô Tính) 4, tr. 494b13: 
*Tự tính biến kế  chấp (svabhāvaparikalpa), như nói, đây là mắt, và mắt tồn tại như một thực thể.

*Sai biệt biến kế chấp (viśeṣaparikalpa) nơi con mắt, có quan niệm về vô thường vv. 
- Du-già 74 tr. 705b12: tùy giác biến kế, quán tập tập khí tùy miên. 
- Du-già 73 tr. 703c5: không sai biệt và có sai biệt; ibid. tr. 704a7: gia hành chấp, thi thiết chấp; 

- Hiển dưong 16, tr. 558a17: biến kế bởi văn tự, bởi phi văn tự. 

e) Ba loại biến kế

Câu-xá 2 tr. 8b2; Tạp tập 2 tr. 703a15: tự tính phân biệt (svabhāva), tùy niệm phân biệt (anusmaraṇa), kế độ phân biệt (abhinirūpaṇa). 

f) Bốn loại biến kế

- Nhiếp luận (Thế Thân) 4 tr. 342a5: tự tính biến kế (svabhāva), sai biệt biến kế (viśeṣa), hữu giác biến kế (niṣṇāta) thiện xảo danh ngôn, vô giác biến kế (aniṣṇāta) không thiện xảo danh ngôn. Du-già 73 tr. 703b16: biến kế tự tướng, biến kế sai biệt tướng, biến kế năng thủ tướng, biến kế sở thủ tướng. 

g) Năm loại biến kế

- Nhiếp luận (Vô Tính) 4, tr. 404b29. Hiển dương 16 tr. 558a23, Du-già 73 tr. 703c19: y danh biến kế nghĩa, y nghĩa biến kế danh, y danh danh biến kế danh, y nghĩa biến kế nghĩa, y cả hai biến kế cả hai; Du-già ibid.: tham ái gia hành, sân nhuế gia hành,  hiệp hội gia hành, biệt ly gia hành, xả tùy dữ gia hành. 

Sáu loại
- Hiển dương 16 tr. 558a19: tự tính, sai biệt, giác ngộ, tùy miên. gia hành, danh biến kế. 
Bảy loại

Du-già 1 tr. 280c2. bảy phân biệt:  hứu tướng phân biệt, vô tướng phân biệt, nhiệm vận phân biệt, tầm cầu phân biệt, tư sát phân biệt, nhiễm ô phân biệt, bất nhiễm ô phân biệt. 

Tám loại

Hiển dương 16 tr. 558b14, tám phân biệt (sinh ba sự: phân biệt hý luận sở y duyên sự, kiến ngã mạn sự, tham ái đẳng sự): tự tính phân biệt, sai biệt phân biệt, tổng chấp phân biệt, ngã phân biệt, ngã sở phân biệt, ái phân biệt, bất ái phân biệt, aia bất ái câu tướng phân biệt. 

Chín loại, Thuật ký: theo lý, đay là biến kế theo chín phẩm phiền não, chấp theo chín địa. 
Mười loại, Nhiếp luận (Thế Thân) 4 tr. 342a28, (Vô Tính) 4 tr. 404c11: căn bản phân biệt (mūlavikalpa), duyên tướng phân biệt (nimittavikalpa), hiển tướng phân biệt (nimittābhāsavikalpa), duyên tướng biến dị phân biệt (nimittapariṇāmavikalpa), hiển tướng biến dị phân biệt (nimittābhāsapariṇāmavikalpa), y tha dẫn phân biệt (parānvayavikalpa), bất như lý phân biệt (ayoniśovikalpa), như lý phân biệt (yoniśovikalpa),  chấp trước phân biệt (abhiniveśavikalpa), tán động phân biệt (vikṣepavikalpa).

2. Y tha duyên khởi
- Sthiramati giải thích: cái được sản sinh bởi và tùy thuộc theo các nhân và duyên khác với chính nó, chứ không tồn tại bởi tự thân, cái đó là y tha (parair hetupratyayais tantrayate janyate na tu svayam bhavatīti paratantraḥ).

- Tam thập tụng: Tính thể tự hữu của y tha, đó là sự  (tác viên) phân bố cấu trúc (Hán: phân biệt) được thực hiện thông qua các điều kiện (Triṃś. k. 21ab: paratantrasvabhāvas tu vikalpaḥ pratyayodbhavaḥ|)

- Tâm và tâm sở, do bị chi phối bởi sự huân tập, được sản sinh do bởi các duyên, và do đó cũng là y tha khởi. 
- Sự phân biệt phát sinh do bởi các duyên, duyên chính là y tha. 

- Sthiramati, dẫn kinh Nhập vô phan biệt đà-la-ni (Nirvikalpapraveśāyāṃ dhāraṇyām): tatpṛṣṭalabdhena jñānena māya-marīci-svapna-pratiśrutkaudakacandra-nirmitasamān sarvadharmān pratyetīti/ Bằng trí hậu đắc mà nhận các pháp như là trò huyễn thuật, ảo tượng, chiêm bao, tiếng dội, trăng dưới nước, vật hóa hiện.

- Nhiếp luận (bản) 2 tr. 138a1, (Thế Thân) 4 tr. 338b14, (Vô Tính) 4 tr. 399a1: Thế nào là y tha khởi tướng (paratantralakṣaṇa)? Đó là các thức được kể là những tác viên phân biệt hư vọng lấy a-lại-da thức làm chủng tử. Đó là những gì? Đó là, 1. thân thức (dehaviuñapti), 2. thân giả thức (dehivijñapti), 3. thọ giả thức (bhotṛviuñapti), 4. bĩ sở thọ thức (tadupabhukta-vijñapti), 5. bĩ năng thọ thức (tadupabhoktṛ-vijñapti), 6. thế thức (kāla-vijñapti), 7. số thức (saṃkhyā-vijñapti), 8. xứ thức (deśa-vijñapti), 9. ngôn thuyết thức (vyavahāra-vijñapti), 10. tự tha sai biệt thức (svaparaviśeṣa-vijñapti), 11. thiện thú ác thú tử sinh thức (sugatidurgati-cyutyupapatti-vijñapti).
3. Viên thành thật

- Thế Thân: cái mà nơi đó không tồn tại khách thể (sở thủ) và chủ thể (năng thủ), đó là tự tính viên thành thật (grāhyagrāhakābhāvaḥ pariniṣpannaḥ svabhāvaḥ).

- Sthiramati: Do bởi tính hoàn chỉnh, với sự hoàn chỉnh không biến dạng, và sự hoàn chỉnh không đảo lộn, nó được gọi là cái hoàn chỉnh, viên thành thật (nirvikārapariniśpattyā’ viparītapariniśpattyā ca pariniṣpannatvāt parinṣpanna ucyate/).

- Nhiếp luận bản. tr. 138a15: viên thành thật, đó là sự tuyết đối không tồn tại của đối tượng như là ảnh tượng tương tợ nơi y tha khởi.

- Thật tính của các pháp thành tựu viên mãn được hiển thị bởi hai Không, đó gọi là viên thành thật. Nó được hiển thị như là phổ biến, thường hằng, tự thể không hư dối; loại ra ngoài tự tướng, cộng tướng, hư không, ngã các thứ.

- Cụm từ “vĩnh viễn vắng bặt” (thường viễn ly. S. sadā rahitatā) tức sự vắng mặt một cách tuyệt đối, vĩnh viễn, trong tất cả mọi thời. Nêu rõ sự không tồn tại vĩnh viễn của năng thủ và sở thủ bị nhận thức một cách lệch lạc.

- Viên thành thật là pháp tính của y tha. Do vậy, nên biết rằng viên thành thật không phải khác biệt, cũng không phải không khác biệt, đối với y tha.

- Y tha là phần nhiễm, viên thành thật là phần tịnh.
- Nhờ viên thành thật tánh mà có thể thấy được y tha khởi tính trong mọi vật. Viên thành thật là cái nhìn chính xác về y tha duyên khởi, mà người chấp xem là biến kế sở chấp.
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